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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC XÃ KHU VỰC II VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ Quyết định 113/2007/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 7 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999-2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ văn bản số 7481/VPCP ngày 26/12/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình 135 năm 2007 và kế hoạch năm 2008;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Chánh văn phòng Điều phối Chương trình 135;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách 3.149 thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp...(gọi tắt là thôn) đặc biệt khó khăn thuộc 1.140 xã khu vực II  vào diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2007 (kèm theo Quyết định này), trong đó:
Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 3.015 thôn đặc biệt khó khăn.
Ngân sách Địa phương đầu tư 134 thôn đặc biệt khó khăn.
Điều 2. Về kế hoạch đầu tư, mức vốn hỗ trợ bình quân cho một thôn đặc biệt khó khăn ở xã khu vực II thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo nguyên tắc mỗi xã khu vực II được hỗ trợ tối đa không quá tổng mức vốn bình quân của 4 thôn đặc biệt khó khăn trong một năm theo định mức vốn bình quân của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với các xã khu vực II có trên 4 thôn đặc biệt khó khăn, Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ tình hình thực tế, chủ động cân đối số vốn được ngân sách Trung ương bổ sung hàng năm để phân bổ cho từng thôn đảm bảo đến năm 2010 tất cả các thôn đặc biệt khó khăn của các xã khu vực II đều được đầu tư theo đúng kế hoạch và mục tiêu của Chương trình.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-CácBộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- HĐND, UBND các tỉnh; 
thành phố trực thuộc TW thuộc CT 135 GĐ II;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp
- Công báo; Website Chính phủ;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc;
- Lưu: VT, VPĐP CT135. 
	KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
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	TỔNG HỢP SỐ THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC XÃ KHU VỰC II VÀO DIỆN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GĐ II
(kèm theo Quyết định số 01 /2008/QĐ-UBDT ngày 11  tháng 01 năm 2008)

	TT
	Tỉnh
	Tổng số xã
	Tổng số thôn ĐBKK

	 
	TỔNG CỘNG
	1,140
	3,149

	1
	BẮC GIANG
	31
	97

	2
	BẮC KẠN
	27
	79

	3
	BẠC LIÊU
	5
	10

	4
	BÌNH ĐỊNH
	21
	52

	5
	BÌNH PHƯỚC
	11
	21

	6
	BÌNH THUẬN
	7
	7

	7
	CAO BẰNG
	52
	121

	8
	ĐẮK NÔNG
	14
	28

	9
	ĐẮK LẮK
	34
	85

	10
	ĐIỆN BIÊN
	9
	29

	11
	ĐỒNG NAI
	41
	70

	12
	GIA LAI
	80
	309

	13
	HÀ GIANG
	45
	93

	14
	HÀ TÂY
	2
	4

	15
	HÀ TĨNH
	39
	124

	16
	HẬU GIANG
	16
	31

	17
	HOÀ BÌNH
	41
	90

	18
	KHÁNH HOÀ
	6
	7

	19
	KIÊN GIANG
	4
	6

	20
	KON TUM
	18
	35

	21
	LAI CHÂU
	14
	47

	22
	LÂM ĐỒNG
	29
	84

	23
	LẠNG SƠN
	27
	47

	24
	LÀO CAI
	34
	169

	25
	NGHỆ AN
	52
	173

	26
	NINH BÌNH
	4
	10

	27
	NINH THUẬN
	10
	24

	28
	PHÚ THỌ
	73
	190

	29
	PHÚ YÊN
	18
	28

	30
	QUẢNG BÌNH
	22
	54

	31
	QUẢNG NAM
	14
	25

	32
	QUẢNG NGÃI
	16
	31

	33
	QUẢNG NINH
	11
	29

	34
	QUẢNG TRỊ
	6
	11

	35
	SƠN LA
	64
	308

	36
	SÓC TRĂNG
	33
	98

	37
	THÁI NGUYÊN
	25
	53

	38
	THANH HOÁ
	84
	197

	39
	THỪA THIÊN HUẾ
	15
	26

	40
	TRÀ VINH
	7
	11

	41
	TUYÊN QUANG
	29
	70

	42
	VĨNH PHÚC
	7
	18

	43
	YÊN BÁI
	43
	148
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(Kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 01 năm 2008)
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		4

		4

		



		1

		

		Trung Thành

		1

		1

		



		

		

		

		Khuổi Kìn

		x

		



		2

		

		Đề Thám

		1

		1

		



		

		

		

		Khuổi Tó

		x

		



		3

		

		Tri Phương

		2

		2

		



		

		

		

		Lũng Sàng

		x

		



		

		

		

		Bản Bó

		x

		



		V

		Văn Lãng

		

		4

		4

		



		1

		

		Hội Hoan

		4

		4

		



		

		

		

		Đông Chang

		x

		



		

		

		

		Phiêng Liệt

		x

		



		

		

		

		Co Tào

		x

		



		

		

		

		Khuổi Tọc

		x

		



		VI

		Hữu Lũng

		

		3

		3

		



		1

		

		Yên Bình

		1

		1

		



		

		

		

		Đồng La II

		x

		



		2

		

		Tân Thành

		1

		1

		



		

		

		

		Cốt Cối

		x

		



		3

		

		Thanh Sơn

		1

		1

		



		

		

		

		Điền trên

		x

		



		VII

		Bình Gia

		

		3

		3

		



		1

		

		Hồng Phong

		2

		2

		



		

		

		

		Nà Cạp

		x

		



		

		

		

		Văn Can

		x

		



		2

		

		Minh Khai

		1

		1

		



		

		

		

		Phiêng Nưa

		x

		



		VIII

		Lộc Bình

		

		11

		11

		



		1

		

		Nhượng Bạn

		1

		1

		



		

		

		

		Nà Mò

		x

		



		2

		

		Khuất Xá

		2

		2

		



		

		

		

		Pò Ngoà

		x

		



		

		

		

		Bản Lài

		x

		



		3

		

		Quan Bản

		2

		2

		



		

		

		

		Nà Pè

		x

		



		

		

		

		Khau Phầy

		x

		



		4

		

		Sàn Viên

		4

		4

		



		

		

		

		Nà Mò

		x

		



		

		

		

		Bản Chong

		x

		



		

		

		

		Bản Miàng

		x

		



		

		

		

		Nà Phấy

		x

		



		5

		

		Nam Quan

		2

		2

		



		

		

		

		Cốc Sâu

		x

		



		

		

		

		Nà To

		x

		



		IX

		Bắc Sơn

		

		2

		2

		



		1

		

		Vũ Lễ

		1

		1

		



		

		

		

		Lân Kẽm

		x

		



		2

		

		Long Đống

		1

		1

		



		

		

		

		Thuỳ Hội

		x

		



		X

		Đình Lập

		

		6

		6

		



		1

		

		Đình Lập

		6

		6

		



		

		

		

		Còn áng

		x

		



		

		

		

		Còn Quan

		x

		



		

		

		

		Khe Pùng

		x

		



		

		

		

		Pò Khoang

		x

		



		

		

		

		Bình Chương II

		x

		



		

		

		

		Còn Mò

		x

		



		24

		LÀO CAI

		34

		169

		169

		0



		I

		Bắc hà

		

		4

		4

		



		1

		

		Bảo Nhai

		4

		4

		



		

		

		

		Bản Dù

		x

		



		

		

		

		Cốc Coọc

		x

		



		

		

		

		Na Le

		x

		



		

		

		

		Mẹt Thượng

		x

		



		II

		Bát Xát

		

		2

		2

		



		1

		

		Cốc San

		1

		1

		



		

		

		

		Tòng Chú  1

		x

		



		2

		

		Bản Vược

		1

		1

		



		

		

		

		Km4 (Sơn Đen)

		x

		



		III

		Mường Khương

		

		26

		26

		



		1

		

		Bản Lầu

		2

		2

		



		

		

		

		Đồi Danh

		x

		



		

		

		

		Km 15

		x

		



		2

		

		Bản Sen

		6

		6

		



		

		

		

		Bãi Nghệ

		x

		



		

		

		

		Thịnh ổi

		x

		



		

		

		

		Bản Sen

		x

		



		

		

		

		Cốc Hạ

		x

		



		

		

		

		Na Vai B

		x

		



		

		

		

		Suối Thầu

		x

		



		3

		

		Lùng vai

		7

		7

		



		

		

		

		Củi Chủ

		x

		



		

		

		

		Cốc Phúng

		x

		



		

		

		

		Tà San

		x

		



		

		

		

		Bồ Lũng

		x

		



		

		

		

		Cốc Lầy

		x

		



		

		

		

		Tảo Giàng 2

		x

		



		

		

		

		Đồng Căm A

		x

		



		4

		

		Mường khương

		11

		11

		



		

		

		

		Nhân giống

		x

		



		

		

		

		Choán Ván

		x

		



		

		

		

		Xả Hồ

		x

		



		

		

		

		Ma Lủ

		x

		



		

		

		

		Chúng Chải B

		x

		



		

		

		

		Sa Pả 9

		x

		



		

		

		

		Hoáng Thền

		x

		



		

		

		

		Chúng Chải A

		x

		



		

		

		

		Dê Chú Thàng

		x

		



		

		

		

		Sa Pả 11

		x

		



		

		

		

		Sa Pả 10

		x

		



		IV

		Si Ma Cai

		

		5

		5

		



		1

		

		Si Ma Cai

		5

		5

		



		

		

		

		Nàng Cảng

		x

		



		

		

		

		Gia Khâu 1

		x

		



		

		

		

		Gia Khâu 2

		x

		



		

		

		

		Na Cáng

		x

		



		

		

		

		Chúng Chải

		x

		



		V

		Văn Bàn

		

		21

		21

		



		1

		

		Khánh Yên thượng

		3

		3

		



		

		

		

		Nậm Cọ

		x

		



		

		

		

		Nà Thái

		x

		



		

		

		

		Noong Dờn

		x

		



		2

		

		Khánh Yên Trung

		1

		1

		



		

		

		

		Bơ

		x

		



		3

		

		Văn Sơn

		1

		1

		



		

		

		

		Khe Buôn

		x

		



		4

		

		Võ Lao

		9

		9

		



		

		

		

		Ngầu 1

		x

		



		

		

		

		Ngầu 3

		x

		



		

		

		

		Én 1

		x

		



		

		

		

		Chiềng 6

		x

		



		

		

		

		Bất 1

		x

		



		

		

		

		Chiềng 2

		x

		



		

		

		

		Là 1

		x

		



		

		

		

		Chiềng 3

		x

		



		

		

		

		Lủ 4

		x

		



		5

		

		Tân An

		4

		4

		



		

		

		

		Ba soi

		x

		



		

		

		

		Ba Xã

		x

		



		

		

		

		Mai Hồng 3

		x

		



		

		

		

		Khe Quạt

		x

		



		6

		

		Minh Lương

		3

		3

		



		

		

		

		Minh Chiềng 1

		x

		



		

		

		

		Minh Chiềng 2

		x

		



		

		

		

		Minh Thượng 3

		x

		



		VI

		Bảo Yên

		

		31

		31

		



		1

		

		Long Khánh

		1

		1

		



		

		

		

		Bản 9

		x

		



		2

		

		Long Phúc

		3

		3

		



		

		

		

		Nà Khem

		x

		



		

		

		

		Bản Trõ

		x

		



		

		

		

		Pó Hạ

		x

		



		3

		

		Yên Sơn

		4

		4

		



		

		

		

		Mạ 1

		x

		



		

		

		

		Mạ 2

		x

		



		

		

		

		Múi 2

		x

		



		

		

		

		Múi 3

		x

		



		4

		

		Vĩnh Yên

		8

		8

		



		

		

		

		Nậm Núa

		x

		



		

		

		

		Lò Vôi

		x

		



		

		

		

		Tổng Kim

		x

		



		

		

		

		Lùng ác

		x

		



		

		

		

		Co Mặn

		x

		



		

		

		

		Khuổi Phéc

		x

		



		

		

		

		Nậm Xoong

		x

		



		

		

		

		Nậm Bó

		x

		



		5

		

		Nghĩa Đô

		7

		7

		



		

		

		

		Rằng

		x

		



		

		

		

		Đáp

		x

		



		

		

		

		Hốc

		x

		



		

		

		

		Nà Uất

		x

		



		

		

		

		Pác Bó

		x

		



		

		

		

		Đon

		x

		



		

		

		

		Thâm Mạ

		x

		



		6

		

		Bảo Hà

		8

		8

		



		

		

		

		Chùn

		x

		



		

		

		

		Khoai 1

		x

		



		

		

		

		Khoai 2

		x

		



		

		

		

		Khoai 3

		x

		



		

		

		

		Bông 1

		x

		



		

		

		

		Bông 2

		x

		



		

		

		

		Bông 3

		x

		



		

		

		

		Tắp 1

		x

		



		VII

		Bảo Thắng

		

		67

		67

		



		1

		

		Lu

		1

		1

		



		

		

		

		Khe Tắm

		x

		



		2

		

		Sơn Hải

		2

		2

		



		

		

		

		Làng Trủng

		x

		



		

		

		

		Cố Hải

		x

		



		3

		

		Sơn Hà

		2

		2

		



		

		

		

		Khe Mụ

		x

		



		

		

		

		Trà Chẩu

		x

		



		4

		

		Xuân Giao

		3

		3

		



		

		

		

		Làng Chành

		x

		



		

		

		

		Làng Hà

		x

		



		

		

		

		Làng Cù 2

		x

		



		5

		

		Xuân Quang

		4

		4

		



		

		

		

		Cửa Cải

		x

		



		

		

		

		Cốc Pụp

		x

		



		

		

		

		Làng My

		x

		



		

		

		

		Xuân Đâu

		x

		



		6

		

		TT.Tằng Loỏng

		5

		5

		



		

		

		

		Trát 1

		x

		



		

		

		

		Trát 2

		x

		



		

		

		

		Mã Ngan

		x

		



		

		

		

		Tằng Loỏng 1

		x

		



		

		

		

		Tằng Loỏng 2

		x

		



		7

		

		Bản Phiệt

		6

		6

		



		

		

		

		Thủy Điện

		x

		



		

		

		

		Nâm Sò

		x

		



		

		

		

		Lùng Vai

		x

		



		

		

		

		Cốc lầy

		x

		



		

		

		

		Pặc Tà

		x

		



		

		

		

		Làng Xủm

		x

		



		8

		

		Phong Niên

		7

		7

		



		

		

		

		Phìn Giàng

		x

		



		

		

		

		Làng Có 1

		x

		



		

		

		

		Làng Có 2

		x

		



		

		

		

		Làng Cung

		x

		



		

		

		

		Làng Có 3

		x

		



		

		

		

		Tân Hồ

		x

		



		

		

		

		Cán Hồ

		x

		



		9

		

		Gia Phú

		11

		11

		



		

		

		

		Nậm Phảng

		x

		



		

		

		

		Nậm Trà

		x

		



		

		

		

		Bản Cam

		x

		



		

		

		

		Khe Luộc

		x

		



		

		

		

		Khe Băng

		x

		



		

		

		

		Mường Bát

		x

		



		

		

		

		Muồng

		x

		



		

		

		

		Kắp Kẹ

		x

		



		

		

		

		An Thành

		x

		



		

		

		

		Chang

		x

		



		

		

		

		Tả Thàng

		x

		



		10

		

		TT Phong Hải

		13

		13

		



		

		

		

		Sín Thèn

		x

		



		

		

		

		Ải Nam 1

		x

		



		

		

		

		Ải Nam 2

		x

		



		

		

		

		Cửa Cải

		x

		



		

		

		

		Vi Mã Trên

		x

		



		

		

		

		Sín Chải

		x

		



		

		

		

		Vi Mã dưới

		x

		



		

		

		

		Quy Ke

		x

		



		

		

		

		Tòng Già

		x

		



		

		

		

		Ải Dõng

		x

		



		

		

		

		Khởi Khe

		x

		



		

		

		

		Cốc Lé

		x

		



		

		

		

		Sảng Pả

		x

		



		11

		

		Phú Nhuận

		13

		13

		



		

		

		

		Làng Đền

		x

		



		

		

		

		Đâù Nhuần

		x

		



		

		

		

		Phìn Hồ

		x

		



		

		

		

		Đâù Cọ

		x

		



		

		

		

		Khe Hoi

		x

		



		

		

		

		Nhuần 2

		x

		



		

		

		

		Tân Hồ

		x

		



		

		

		

		Phú Hợp 3

		x

		



		

		

		

		Nhuần 3

		x

		



		

		

		

		Nhuần 4

		x

		



		

		

		

		Nhuần 5

		x

		



		

		

		

		Nhuần 6

		x

		



		

		

		

		Nhuần 1

		x

		



		VIII

		TP. Lào Cai

		

		12

		12

		



		1

		

		Hợp Thành

		5

		5

		



		

		

		

		Pèng 1

		x

		



		

		

		

		Nậm rịa

		x

		



		

		

		

		Pắc công

		x

		



		

		

		

		Cốc cài

		x

		



		

		

		

		Pèng 2

		x

		



		2

		

		Tả Phời

		7

		7

		



		

		

		

		Láo lý

		x

		



		

		

		

		Xéo Tả 1

		x

		



		

		

		

		Phìn hồ thầu

		x

		



		

		

		

		Xéo Tả 2

		x

		



		

		

		

		Đá đinh 2

		x

		



		

		

		

		Cuống

		x

		



		

		

		

		Cóc I

		x

		



		IX

		Sa Pa

		

		1

		1

		



		1

		

		Sa Pả

		1

		1

		



		

		

		

		Ma Tra

		x

		



		25

		NGHỆ AN

		52

		173

		173

		0



		I

		Tương Dương

		

		7

		7

		



		1

		

		Tam Thái

		7

		7

		



		

		

		

		Bản Can

		x

		



		

		

		

		Cành Tráp

		x

		



		

		

		

		Na Tổng

		x

		



		

		

		

		Tân Hợp

		x

		



		

		

		

		Xoóng Con

		x

		



		

		

		

		Bản Khổi

		x

		



		

		

		

		Đoọc Búa

		x

		



		II

		Con Cuông

		

		6

		6

		



		1

		

		Lục Dạ

		3

		3

		



		

		

		

		Bản Xằng

		x

		



		

		

		

		Bản Tân Hợp

		x

		



		

		

		

		Bản Mọi

		x

		



		2

		

		Yên Khê

		2

		2

		



		

		

		

		Trung Chính

		x

		



		

		

		

		Trung Hương

		x

		



		3

		

		Chi Khê

		1

		1

		



		

		

		

		Sơn Khê

		x

		



		III

		Quế Phong

		

		5

		5

		



		1

		

		Mường Nọc

		3

		3

		



		

		

		

		Đỏn Chám

		x

		



		

		

		

		Bản Luống

		x

		



		

		

		

		Mướng Mừn

		x

		



		2

		

		Châu Kim

		2

		2

		



		

		

		

		Bản Muồng

		x

		



		

		

		

		Hữu Văn

		x

		



		IV

		Quỳ Châu

		

		10

		10

		



		1

		

		Châu Tiến

		1

		1

		



		

		

		

		Hạnh Tiến

		x

		



		2

		

		Châu Bính

		1

		1

		



		

		

		

		Bính Thọ+ Phá

		x

		



		3

		

		Châu Hạnh

		8

		8

		



		

		

		

		Định Tiến

		x

		



		

		

		

		Kẻ Nính

		x

		



		

		

		

		Na Xén

		x

		



		

		

		

		Tà Sỏi

		x

		



		

		

		

		Thuận Lập

		x

		



		

		

		

		Khe Mỳ

		x

		



		

		

		

		Khe Hán

		x

		



		

		

		

		Minh Châu

		x

		



		V

		Quỳ Hợp

		

		15

		15

		



		1

		

		Châu Đình

		3

		3

		



		

		

		

		Xóm Cáng

		x

		



		

		

		

		Xóm Cúng

		x

		



		

		

		

		Xóm Căng

		x

		



		2

		

		Châu Cường

		4

		4

		



		

		

		

		Mường Ham

		x

		



		

		

		

		Bản Khì

		x

		



		

		

		

		Bản Tèo

		x

		



		

		

		

		Bản Nát

		x

		



		3

		

		Yên Hợp

		5

		5

		



		

		

		

		Bản Thơ

		x

		



		

		

		

		Bản Na Phê

		x

		



		

		

		

		Bản Xạt

		x

		



		

		

		

		Bản Tạt

		x

		



		

		

		

		Bản Khạng

		x

		



		4

		

		Văn Lợi

		3

		3

		



		

		

		

		Xóm Tây Lợi

		x

		



		

		

		

		Xóm Bắc Lợi

		x

		



		

		

		

		Xóm Đại Thành

		x

		



		VI

		Nghĩa Đàn

		

		39

		39

		



		1

		

		Nghĩa Thắng

		1

		1

		



		

		

		

		Xóm Vạn

		x

		



		2

		

		Nghĩa Thịnh

		1

		1

		



		

		

		

		Xóm 4 Tân Đồn

		x

		



		3

		

		Nghĩa Hưng

		2

		2

		



		

		

		

		Xóm 5

		x

		



		

		

		

		Xóm 13

		x

		



		4

		

		Nghĩa Long

		2

		2

		



		

		

		

		Nam Hoà

		x

		



		

		

		

		Nam Sơn

		x

		



		5

		

		Nghĩa Tiến

		2

		2

		



		

		

		

		Xóm 4

		x

		



		

		

		

		Xóm 5

		x

		



		6

		

		Nghĩa Minh

		2

		2

		



		

		

		

		Cam Lẹn

		x

		



		

		

		

		Làng Bệt

		x

		



		7

		

		Nghĩa Trung

		3

		3

		



		

		

		

		Đồng Nheo

		x

		



		

		

		

		Đồng Cạn

		x

		



		

		

		

		Đồng Be

		x

		



		8

		

		Nghĩa Hội

		3

		3

		



		

		

		

		Thanh Hoà

		x

		



		

		

		

		Đồng Chùa

		x

		



		

		

		

		Phú Thọ

		x

		



		9

		

		Nghĩa Lộc

		3

		3

		



		

		

		

		Tân Hữu

		x

		



		

		

		

		Hóc Bổng

		x

		



		

		

		

		Khe Xài 2

		x

		



		10

		

		Nghĩa Yên

		3

		3

		



		

		

		

		Làng Canh

		x

		



		

		

		

		Làng lập

		x

		



		

		

		

		Làng Dừa

		x

		



		11

		

		Nghĩa An

		4

		4

		



		

		

		

		Xóm 3

		x

		



		

		

		

		Xóm 10 A

		x

		



		

		

		

		Xóm 4

		x

		



		

		

		

		Xóm 2A

		x

		



		12

		

		Nghĩa Đức

		6

		6

		



		

		

		

		Xóm 8

		x

		



		

		

		

		Xóm 4

		x

		



		

		

		

		Xóm 5

		x

		



		

		

		

		Xóm 11

		x

		



		

		

		

		Xóm Nung

		x

		



		

		

		

		Xóm Ráng

		x

		



		13

		

		Nghĩa Lâm

		7

		7

		



		

		

		

		Yên Trung

		x

		



		

		

		

		Làng Đấn

		x

		



		

		

		

		Làng Chảo

		x

		



		

		

		

		Khe Yêu

		x

		



		

		

		

		Cuốn Đá

		x

		



		

		

		

		Làng Xâm

		x

		



		

		

		

		Yên Khang

		x

		



		VII

		Tân Kỳ

		

		36

		36

		



		1

		

		Nghĩa Bình

		1

		1

		



		

		

		

		Xóm 11

		x

		



		2

		

		Nghĩa Hoàn

		1

		1

		



		

		

		

		Mai Tân

		x

		



		3

		

		Nghĩa Thái

		2

		2

		



		

		

		

		Vĩnh Lộc

		x

		



		

		

		

		Làng Giang

		x

		



		4

		

		Hương Sơn

		2

		2

		



		

		

		

		Tân Sơn1

		x

		



		

		

		

		Tân Sơn2

		x

		



		5

		

		Tân Xuân

		4

		4

		



		

		

		

		Thanh Trà

		x

		



		

		

		

		Trung Lương

		x

		



		

		

		

		Hoàng Trang

		x

		



		

		

		

		Xuân Yên

		x

		



		6

		

		Giai Xuân

		5

		5

		



		

		

		

		Nước Xanh

		x

		



		

		

		

		Kẻ Mui

		x

		



		

		

		

		Quyết Tâm

		x

		



		

		

		

		Đồi Chè

		x

		



		

		

		

		Bàu Khe

		x

		



		7

		

		Đồng Văn

		6

		6

		



		

		

		

		Bản Bục

		x

		



		

		

		

		Khe Chiềng

		x

		



		

		

		

		Nhà Tra

		x

		



		

		

		

		Thung Mòn

		x

		



		

		

		

		Văn Sơn

		x

		



		

		

		

		Châu Thành

		x

		



		8

		

		Nghĩa Phúc

		7

		7

		



		

		

		

		Bản Kẻo

		x

		



		

		

		

		Nghĩa Liên

		x

		



		

		

		

		Nam Sơn

		x

		



		

		

		

		Hoa Mủ

		x

		



		

		

		

		Bắc Sơn

		x

		



		

		

		

		Kẻ Nang

		x

		



		

		

		

		Nghĩa Thắng

		x

		



		9

		

		Tân Hương

		8

		8

		



		

		

		

		Xóm 1

		x

		



		

		

		

		Xóm 2

		x

		



		

		

		

		Xóm 3

		x

		



		

		

		

		Xóm 4

		x

		



		

		

		

		Xóm 5

		x

		



		

		

		

		Xóm 11

		x

		



		

		

		

		Xóm 12

		x

		



		

		

		

		Xóm 13

		x

		



		VIII

		Anh Sơn

		

		14

		14

		



		1

		

		Vĩnh Sơn

		1

		1

		



		

		

		

		Xóm 6 (Đá Bạc)

		x

		



		2

		

		Lạng Sơn

		1

		1

		



		

		

		

		Xóm 8

		x

		



		3

		

		Hội Sơn

		2

		2

		



		

		

		

		Xóm 20

		x

		



		

		

		

		Xóm 21

		x

		



		4

		

		Cẩm Sơn

		3

		3

		



		

		

		

		Bản Cẩm Hoà

		x

		



		

		

		

		Bản Nhân Tài

		x

		



		

		

		

		Bản Kẻ May

		x

		



		5

		

		Cao Sơn

		3

		3

		



		

		

		

		Xóm 4

		x

		



		

		

		

		Xóm 5

		x

		



		

		

		

		Xóm 9

		x

		



		6

		

		Thọ Sơn

		4

		4

		



		

		

		

		Xóm 1

		x

		



		

		

		

		Xóm 4

		x

		



		

		

		

		Xóm 9

		x

		



		

		

		

		Xóm 11

		x

		



		IX

		Thanh Chương

		

		40

		40

		



		1

		

		Thanh Tiên

		1

		1

		



		

		

		

		Thôn10

		x

		



		2

		

		Thanh Mỹ

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn 1

		x

		



		

		

		

		Thôn 2

		x

		



		3

		

		Thanh Mai

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn 5

		x

		



		

		

		

		Thôn 7A

		x

		



		

		

		

		Thôn 7B

		x

		



		4

		

		Thanh Liên

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn Liên Hưng

		x

		



		

		

		

		Thôn Liên Hồng

		x

		



		

		

		

		Thôn Liên Sơn

		x

		



		5

		

		Thanh Hà

		4

		4

		



		

		

		

		Thôn 14

		x

		



		

		

		

		Thôn 7

		x

		



		

		

		

		Thôn 9

		x

		



		

		

		

		Thôn Hà Long

		x

		



		6

		

		Thanh Thuỷ

		4

		4

		



		

		

		

		Thôn 1

		x

		



		

		

		

		Thôn 5

		x

		



		

		

		

		Thôn 7

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Mừ

		x

		



		7

		

		Thanh Tùng

		5

		5

		



		

		

		

		Thuần Trung

		x

		



		

		

		

		Tùng Tân

		x

		



		

		

		

		Cồn Sông

		x

		



		

		

		

		Phượng Hoàng

		x

		



		

		

		

		Phượng Lộc

		x

		



		8

		

		Thanh Xuân

		5

		5

		



		

		

		

		Xuân Điền

		x

		



		

		

		

		Xuân Dũng 1

		x

		



		

		

		

		Xuân Sơn 1

		x

		



		

		

		

		Xuân Sơn 2

		x

		



		

		

		

		Xuân Dũng 2

		x

		



		9

		

		Thanh Khê

		6

		6

		



		

		

		

		Kim Sơn

		x

		



		

		

		

		Thanh Qủa

		x

		



		

		

		

		Nam Lĩnh

		x

		



		

		

		

		Vĩnh Long

		x

		



		

		

		

		Thuỷ Trường

		x

		



		

		

		

		Lưng Điền

		x

		



		10

		

		Thanh Lâm

		7

		7

		



		

		

		

		Phượng Hoàng

		x

		



		

		

		

		Nghi Xuân

		x

		



		

		

		

		Tân Mỹ

		x

		



		

		

		

		Tân Lâm

		x

		



		

		

		

		Tân Phượng 2

		x

		



		

		

		

		Tân Sơn

		x

		



		

		

		

		Tân Hoà 2

		x

		



		X

		Quỳnh Lưu

		

		1

		1

		



		1

		

		Quỳnh Thắng

		1

		1

		



		

		

		

		Trung Tiến

		x

		



		26

		NINH BÌNH

		4

		10

		10

		0



		I

		Nho Quan

		

		5

		5

		



		1

		

		Quỳnh Lưu

		1

		1

		



		

		

		

		Đồi Phương

		x

		



		2

		

		Thượng Hoà

		1

		1

		



		

		

		

		Bè Mật

		x

		



		3

		

		Quảng Lạc

		3

		3

		



		

		

		

		Đồng Bài

		x

		



		

		

		

		Đồng Trung

		x

		



		

		

		

		Quảng Cư

		x

		



		II

		Yên Mô

		

		5

		5

		



		1

		

		Yên Thái

		5

		5

		



		

		

		

		Xóm 1 Phú Trì

		x

		



		

		

		

		Tri Điền

		x

		



		

		

		

		Xóm 2 Quảng Côn

		x

		



		

		

		

		Thành Hồ

		x

		



		

		

		

		Lộc Động

		x

		



		27

		NINH THUẬN

		10

		24

		24

		0



		I

		Bác ái

		

		4

		4

		



		1

		

		Phước Đại

		4

		4

		



		

		

		

		Tà Lú 2

		x

		



		

		

		

		Tà Lú 3

		x

		



		

		

		

		Ma Hoa

		x

		



		

		

		

		Châu Đắc

		x

		



		II

		Ninh Sơn

		

		9

		9

		



		1

		

		Lương sơn

		1

		1

		



		

		

		

		Trà Giang II

		x

		



		2

		

		Quang Sơn

		1

		1

		



		

		

		

		Lương Giang

		x

		



		3

		

		Mỹ Sơn

		2

		2

		



		

		

		

		Mỹ Hiệp

		x

		



		

		

		

		Nha Húi

		x

		



		4

		

		Lâm sơn

		5

		5

		



		

		

		

		Gòng 1

		x

		



		

		

		

		Gòng 2

		x

		



		

		

		

		Tầm ngân 1

		x

		



		

		

		

		Tầm ngân 2

		x

		



		

		

		

		Lập Lá

		x

		



		III

		Thuận Bắc

		

		6

		6

		



		1

		

		Lợi Hải

		3

		3

		



		

		

		

		Suối Đá

		x

		



		

		

		

		ẤN ĐẠT

		x

		



		

		

		

		Kiền Kiền 2

		x

		



		2

		

		Công Hải

		3

		3

		



		

		

		

		Xóm Đèn

		x

		



		

		

		

		Suối Vang

		x

		



		

		

		

		Suối Giếng.

		x

		



		IV

		Ninh Hải

		

		2

		2

		



		1

		

		Vĩnh Hải

		2

		2

		



		

		

		

		Cầu Gãy

		x

		



		

		

		

		Đá Hang

		x

		



		V

		Ninh Phước

		

		3

		3

		



		1

		

		Phước Thái

		1

		1

		



		

		

		

		Tà Dương

		x

		



		2

		

		Phước Vinh

		2

		2

		



		

		

		

		Liên Sơn II

		x

		



		

		

		

		Bảo vinh

		x

		



		28

		PHÚ THỌ

		73

		190

		190

		0



		I

		Thanh Ba

		

		9

		9

		



		1

		

		Năng Yên

		1

		1

		



		

		

		

		Đồng Kẻo

		x

		



		2

		

		Hoàmg Cương

		1

		1

		



		

		

		

		Hoàng Cương

		x

		



		3

		

		Võ Lao

		1

		1

		



		

		

		

		Cái Mây

		x

		



		4

		

		Ninh Dân

		1

		1

		



		

		

		

		Thanh Long

		x

		



		5

		

		Khải Xuân

		1

		1

		



		

		

		

		Liên Sơn

		x

		



		6

		

		Đồng Xuân

		1

		1

		



		

		

		

		Đen

		x

		



		7

		

		Hanh Cù

		2

		2

		



		

		

		

		Bãi Cạn

		x

		



		

		

		

		Sông Thao

		x

		



		8

		

		Yển Khê

		1

		1

		



		

		

		

		Nhà Trích

		x

		



		II

		Thanh Sơn

		

		23

		23

		



		1

		

		Sơn Hùng

		3

		3

		



		

		

		

		Soi Cả

		x

		



		

		

		

		Bồ Kết

		x

		



		

		

		

		Ngọc Sơn

		x

		



		2

		

		Tân Lập

		2

		2

		



		

		

		

		Hạ Thành

		x

		



		

		

		

		Chủng

		x

		



		3

		

		Võ Miến

		2

		2

		



		

		

		

		Rịa 2

		x

		



		

		

		

		Vắng

		x

		



		4

		

		Yên Lãng

		3

		3

		



		

		

		

		Gò Đa

		x

		



		

		

		

		Đành

		x

		



		

		

		

		Né

		x

		



		5

		

		Cự Thắng

		1

		1

		



		

		

		

		Xuân Thắng

		x

		



		6

		

		Địch Quả

		2

		2

		



		

		

		

		Quyết Tiến

		x

		



		

		

		

		Lóng

		x

		



		7

		

		Văn Miếu

		4

		4

		



		

		

		

		Xè 1

		x

		



		

		

		

		Xè 2

		x

		



		

		

		

		Thành Công

		x

		



		

		

		

		Tam Văn

		x

		



		8

		

		Hương Cần

		6

		6

		



		

		

		

		Thôn Đồng

		x

		



		

		

		

		Thôn Cháu

		x

		



		

		

		

		Thôn Hem

		x

		



		

		

		

		Thôn Lèo

		x

		



		

		

		

		Thôn Lịch 2

		x

		



		

		

		

		Thôn Đá Cạn

		x

		



		III

		Tân Sơn

		

		7

		7

		



		1

		

		Minh Đài

		2

		2

		



		

		

		

		Trào

		x

		



		

		

		

		Vinh Quang

		x

		



		2

		

		Văn Luông

		5

		5

		



		

		

		

		Láng

		x

		



		

		

		

		Lối

		x

		



		

		

		

		Hoàng Hà

		x

		



		

		

		

		Mành

		x

		



		

		

		

		Hoàng Văn

		x

		



		IV

		Đoan Hùng

		

		24

		24

		



		1

		

		Hùng Quan

		1

		1

		



		

		

		

		Đoàn Kết

		x

		



		2

		

		Phương Trung

		1

		1

		



		

		

		

		Thôn 6

		x

		



		3

		

		Yên Kiện

		1

		1

		



		

		

		

		Thôn 8

		x

		



		4

		

		Vân Đồn

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn 1

		x

		



		

		

		

		Thôn 2

		x

		



		

		

		

		Thôn 6

		x

		



		5

		

		Hùng Long

		1

		1

		



		

		

		

		Đồng Ao

		x

		



		6

		

		Bằng Doãn

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn 2

		x

		



		

		

		

		Thôn 5

		x

		



		7

		

		Phú Thứ

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn 1

		x

		



		

		

		

		Thôn 5

		x

		



		

		

		

		Thôn 6

		x

		



		8

		

		Minh Lương

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn 1

		x

		



		

		

		

		Thôn 6

		x

		



		9

		

		Ngọc Quan

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn 1

		x

		



		

		

		

		Thôn 2

		x

		



		10

		

		Minh Phú

		1

		1

		



		

		

		

		Thôn 3

		x

		



		11

		

		Vụ Quang

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn 3

		x

		



		

		

		

		Thôn 5

		x

		



		

		

		

		Thôn 8

		x

		



		12

		

		Hữu Đô

		4

		4

		



		

		

		

		Thôn 7

		x

		



		

		

		

		Thôn 10

		x

		



		

		

		

		Thôn 1

		x

		



		

		

		

		Thôn 3

		x

		



		V

		Yên Lập

		

		19

		19

		



		1

		

		TT Yên Lập

		2

		2

		



		

		

		

		Khu Xóm Mít

		x

		



		

		

		

		Khu Xóm Mơ

		x

		



		2

		

		Nga Hoàng

		2

		2

		



		

		

		

		Khu 1

		x

		



		

		

		

		Khu 2

		x

		



		3

		

		Thượng Long

		5

		5

		



		

		

		

		Khu Liên Sơn

		x

		



		

		

		

		Khu Dân Chủ

		x

		



		

		

		

		Khu Xóm Móc

		x

		



		

		

		

		Khu ói Lốc

		x

		



		

		

		

		Khu Xóm Đình

		x

		



		4

		

		Đồng Thịnh

		5

		5

		



		

		

		

		Khu Bằng

		x

		



		

		

		

		Khu Đồng Bài

		x

		



		

		

		

		Khu Thắng

		x

		



		

		

		

		Khu Tân Lập

		x

		



		

		

		

		Khu Lèn

		x

		



		5

		

		Phúc Khánh

		5

		5

		



		

		

		

		Khu Xóm Hầm

		x

		



		

		

		

		Khu Vông II

		x

		



		

		

		

		Khu Xóm Mát

		x

		



		

		

		

		Minh Chung

		x

		



		

		

		

		Khu Vông I

		x

		



		VI

		Thanh Thuỷ

		

		20

		20

		



		1

		

		Tu Vũ

		2

		2

		



		

		

		

		Khu 1

		x

		



		

		

		

		Khu 7

		x

		



		2

		

		Trung Nghĩa

		1

		1

		



		

		

		

		Khu 7

		x

		



		3

		

		Trung Thịnh

		1

		1

		



		

		

		

		Khu 3

		x

		



		4

		

		Sơn Thuỷ

		2

		2

		



		

		

		

		Khu 1

		x

		



		

		

		

		Khu 7

		x

		



		5

		

		Tân Phương

		3

		3

		



		

		

		

		Khu 4

		x

		



		

		

		

		Khu 5

		x

		



		

		

		

		Khu 7

		x

		



		6

		

		Thạch Đồng

		2

		2

		



		

		

		

		Khu 1

		x

		



		

		

		

		Khu 8

		x

		



		7

		

		Hoàng Xá

		4

		4

		



		

		

		

		Khu 21

		x

		



		

		

		

		Khu 20

		x

		



		

		

		

		Khu 7

		x

		



		

		

		

		Khu 19

		x

		



		8

		

		Đào Xá

		5

		5

		



		

		

		

		Khu 8

		x

		



		

		

		

		Khu 17

		x

		



		

		

		

		Khu 15

		x

		



		

		

		

		Khu 6

		x

		



		

		

		

		Khu 19

		x

		



		VII

		Cẩm Khê

		

		64

		64

		



		1

		

		Xương Thịnh

		1

		1

		



		

		

		

		Gò Hèo

		x

		



		2

		

		Sơn Tình

		1

		1

		



		

		

		

		Thôn 1

		x

		



		3

		

		Phú Khê

		1

		1

		



		

		

		

		Đồng Mười

		x

		



		4

		

		Ngô Xá

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn 4

		x

		



		

		

		

		Thôn 10

		x

		



		5

		

		Sơn Nga

		2

		2

		



		

		

		

		Chùa Dương

		x

		



		

		

		

		Quang Trung

		x

		



		6

		

		Thuỵ Liễu

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn số 3

		x

		



		

		

		

		Thôn số 5

		x

		



		7

		

		Cấp Dẫn

		2

		2

		



		

		

		

		Đoàn Kết

		x

		



		

		

		

		Tân Lập

		x

		



		8

		

		Tuy Lộc

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn 1 Thuỷ

		x

		



		

		

		

		Thôn 2 Thuỷ

		x

		



		9

		

		Văn Bán

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn số 5

		x

		



		

		

		

		Thôn số 6

		x

		



		

		

		

		Thôn số 9

		x

		



		10

		

		Hương Lung

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn số 8

		x

		



		

		

		

		Thôn số 3

		x

		



		

		

		

		Thôn số 10

		x

		



		11

		

		Tùng Khê

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn số 4

		x

		



		

		

		

		Thôn số 5

		x

		



		

		

		

		Thôn 9

		x

		



		12

		

		Đồng Lương

		3

		3

		



		

		

		

		Bờ Chằm

		x

		



		

		

		

		Đồn Điền

		x

		



		

		

		

		Đá giải (số 15)

		x

		



		13

		

		Tạ Xá

		4

		4

		



		

		

		

		Hố Leo

		x

		



		

		

		

		Thôn số 6

		x

		



		

		

		

		Phú An

		x

		



		

		

		

		Phú Cường

		x

		



		14

		

		Chương Xá

		4

		4

		



		

		

		

		Thôn số 7

		x

		



		

		

		

		Thôn số 4

		x

		



		

		

		

		Thôn số 6

		x

		



		

		

		

		Thôn số 2

		x

		



		15

		

		Điêu Lương

		4

		4

		



		

		

		

		Või 2

		x

		



		

		

		

		Huân Trầm

		x

		



		

		

		

		Tân Phú

		x

		



		

		

		

		Cửa ải

		x

		



		16

		

		Tam Sơn

		5

		5

		



		

		

		

		Thôn số 4

		x

		



		

		

		

		Thôn số 3

		x

		



		

		

		

		Thôn số 5

		x

		



		

		

		

		Thôn số 11

		x

		



		

		

		

		Thôn số 9

		x

		



		17

		

		Văn Khúc

		5

		5

		



		

		

		

		Rừng Vầu

		x

		



		

		

		

		Gò Khế

		x

		



		

		

		

		Gò Làng

		x

		



		

		

		

		Gò Cao

		x

		



		

		

		

		Liên Tiếp

		x

		



		18

		

		Yên Dưỡng

		5

		5

		



		

		

		

		Thôn 1

		x

		



		

		

		

		Thôn số 7

		x

		



		

		

		

		Thôn số 10

		x

		



		

		

		

		Thôn số 9

		x

		



		

		

		

		Thôn số 8

		x

		



		19

		

		Phượng Vỹ

		6

		6

		



		

		

		

		Thôn số 6

		x

		



		

		

		

		Mỏ Sẻ

		x

		



		

		

		

		Mới

		x

		



		

		

		

		Đát

		x

		



		

		

		

		Cây Lụ

		x

		



		

		

		

		Rừng Măng

		x

		



		20

		

		Tiên Lương

		6

		6

		



		

		

		

		Thôn số 7

		x

		



		

		

		

		Thôn số 6

		x

		



		

		

		

		Thôn số 5

		x

		



		

		

		

		Thôn số 3

		x

		



		

		

		

		Thôn số10

		x

		



		

		

		

		Thôn số 9

		x

		



		VIII

		Hạ Hoà

		

		11

		11

		



		1

		

		Lệnh Khanh

		2

		2

		



		

		

		

		Khu 1

		x

		



		

		

		

		Khu 2

		x

		



		2

		

		Phụ Khánh

		2

		2

		



		

		

		

		Khu 1

		x

		



		

		

		

		Khu 10

		x

		



		3

		

		Xuân áng

		2

		2

		



		

		

		

		Khu 4

		x

		



		

		

		

		Khu 11

		x

		



		4

		

		Văn Lang

		1

		1

		



		

		

		

		Khu 9

		x

		



		5

		

		Vô Tranh

		2

		2

		



		

		

		

		Khu 10

		x

		



		

		

		

		Khu 11

		x

		



		6

		

		Hậu Bổng

		1

		1

		



		

		

		

		Khu 8

		x

		



		7

		

		Yên Luật

		1

		1

		



		

		

		

		Khu 6

		x

		



		IX

		Tam Nông

		

		13

		13

		



		1

		

		Quang Húc

		3

		3

		



		

		

		

		Khu 1

		x

		



		

		

		

		Khu 2

		x

		



		

		

		

		Khu 3

		x

		



		2

		

		Thọ Văn

		4

		4

		



		

		

		

		Khu 8

		x

		



		

		

		

		Khu 6

		x

		



		

		

		

		Khu 7

		x

		



		

		

		

		Khu 9

		x

		



		3

		

		Tề Lễ

		6

		6

		



		

		

		

		Khu 3

		x

		



		

		

		

		Khu 1

		x

		



		

		

		

		Khu 4

		x

		



		

		

		

		Khu 2

		x

		



		

		

		

		Khu 5

		x

		



		

		

		

		Khu 14

		x

		



		29

		PHÚ YÊN

		18

		28

		28

		0



		I

		Sông Hinh

		

		5

		5

		



		1

		

		Ea Bar

		2

		2

		



		

		

		

		Buôn Thứ

		x

		



		

		

		

		Buôn Quen

		x

		



		2

		

		Ea Trol

		2

		2

		



		

		

		

		Buôn Đức

		x

		



		

		

		

		Buôn Thinh

		x

		



		3

		

		Đức Bình Đông

		1

		1

		



		

		

		

		Buôn Thung

		x

		



		II

		Sơn Hoà

		

		10

		10

		



		1

		

		Sơn Hà

		2

		2

		



		

		

		

		Dốc Cát

		x

		



		

		

		

		Suối Cau

		x

		



		2

		

		Sơn Nguyên

		1

		1

		



		

		

		

		Nguyên Xuân

		x

		



		3

		

		Sơn Phước

		2

		2

		



		

		

		

		Tân Hiên

		x

		



		

		

		

		Ma Gú

		x

		



		4

		

		Sơn Long

		1

		1

		



		

		

		

		Trung Trinh

		x

		



		5

		

		Ea Chà Rang

		1

		1

		



		

		

		

		Độc Lập B

		x

		



		6

		

		Sơn Xuân

		1

		1

		



		

		

		

		Xuân Sơn

		x

		



		7

		

		Suối Trai

		1

		1

		



		

		

		

		Đoàn Kết

		x

		



		8

		

		Suối Bạc

		1

		1

		



		

		

		

		Suối Bạc

		x

		



		III

		Đồng Xuân

		

		11

		11

		



		1

		

		Xuân Long

		1

		1

		



		

		

		

		Long Nguyên

		x

		



		2

		

		Xuân Phước

		1

		1

		



		

		

		

		Suối Mây

		x

		



		3

		

		Xuân Quang II

		1

		1

		



		

		

		

		Kỳ Đu

		x

		



		4

		

		Xuân Quang I

		2

		2

		



		

		

		

		Phú Tâm

		x

		



		

		

		

		Suối Cối 2

		x

		



		5

		

		Đa Lộc

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn 1

		x

		



		

		

		

		Thôn 6

		x

		



		6

		

		Xuân Lãnh

		4

		4

		



		

		

		

		Da Dù

		x

		



		

		

		

		Hà Rai

		x

		



		

		

		

		Soi Nga

		x

		



		

		

		

		Xí Thoại

		x

		



		IV

		Tây Hoà

		

		2

		2

		



		1

		

		Sơn Thành Tây

		2

		2

		



		

		

		

		Lạc Đạo

		x

		



		

		

		

		Đá Mài

		x

		



		30

		QUẢNG BÌNH

		22

		54

		54

		0



		I

		Tuyên Hoá

		

		11

		11

		



		1

		

		Sơn Hoá

		2

		2

		



		

		

		

		Minh Phú

		x

		



		

		

		

		Đồng Sơn

		x

		



		2

		

		Văn Hoá

		1

		1

		



		

		

		

		Xuân Hạ

		x

		



		3

		

		Thạch Hoá

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn 5 Thiết

		x

		



		

		

		

		Cao Sơn

		x

		



		4

		

		Tiến Hoá

		1

		1

		



		

		

		

		Thanh Tiến

		x

		



		5

		

		Hương Hoá

		2

		2

		



		

		

		

		Tân Sơn

		x

		



		

		

		

		Tân Đức 4

		x

		



		6

		

		Phong Hoá

		1

		1

		



		

		

		

		Cao Trạch

		x

		



		7

		

		TT Đồng Lê

		2

		2

		



		

		

		

		Đồng Tân

		x

		



		

		

		

		Tân Lập

		x

		



		II

		Quảng Trạch

		

		8

		8

		



		1

		

		Cảnh Hoá

		5

		5

		



		

		

		

		Vĩnh Thọ

		x

		



		

		

		

		Thượng Thọ

		x

		



		

		

		

		Cấp Sơn

		x

		



		

		

		

		Kinh Nhuận

		x

		



		

		

		

		Kinh Tân

		x

		



		2

		

		Quảng Kim

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn 3

		x

		



		

		

		

		Thôn 5

		x

		



		3

		

		Quảng Sơn

		1

		1

		



		

		

		

		Tân Sơn

		x

		



		III

		Bố Trạch

		

		20

		20

		



		1

		

		Phúc Trạch

		5

		5

		



		

		

		

		Chày Lập

		x

		



		

		

		

		Thôn 3 Thanh

		x

		



		

		

		

		Thôn 4 Thanh

		x

		



		

		

		

		Thôn 2 Thanh

		x

		



		

		

		

		Thôn 1 Thanh

		x

		



		2

		

		Sơn Trạch

		3

		3

		



		

		

		

		Rào Con

		x

		



		

		

		

		Gia Tịnh

		x

		



		

		

		

		Trằm Mé

		x

		



		3

		

		Hưng Trạch

		5

		5

		



		

		

		

		Thanh Hưng 3

		x

		



		

		

		

		Thanh Bình 3

		x

		



		

		

		

		Thanh Bình 1

		x

		



		

		

		

		Thanh Hưng 1

		x

		



		

		

		

		Thanh Hưng 2

		x

		



		4

		

		Sơn Lộc

		2

		2

		



		

		

		

		Thanh Lộc

		x

		



		

		

		

		Sơn Lý

		x

		



		5

		

		Phú Định

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn 1

		x

		



		

		

		

		Thôn 2

		x

		



		

		

		

		Thôn 3

		x

		



		6

		

		TTNT Việt Trung

		2

		2

		



		

		

		

		Bản Khe Ngát

		x

		



		

		

		

		Thôn Ba Rền

		x

		



		V

		Lệ Thuỷ

		

		9

		9

		



		1

		

		Thái Thuỷ

		3

		3
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		Bản Khinh

		x

		



		6

		

		TTNT Liên Sơn

		1

		1

		



		

		

		

		Tổ 4 (Bản Bon)

		x

		



		7

		

		Nghĩa Tâm

		4

		4

		



		

		

		

		Nhao

		x

		



		

		

		

		Thôn 7

		x

		



		

		

		

		Thôn Diềm

		x

		



		

		

		

		Thôn 15

		x

		



		8

		

		Nậm Búng

		4

		4

		



		

		

		

		Cưởm

		x

		



		

		

		

		Lương

		x

		



		

		

		

		Chậu

		x

		



		

		

		

		Pươi

		x

		



		II

		Văn Yên

		

		13

		13

		



		1

		

		Yên Hợp

		1

		1

		



		

		

		

		Thôn Yên Thàn

		x

		



		2

		

		An Thịnh

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn Làng Lớn

		x

		



		

		

		

		Thôn Đại Thịnh

		x

		



		3

		

		Châu Quế Thượng

		1

		1

		



		

		

		

		Thôn 9 Gò Xoa

		x

		



		4

		

		Lâm Giang

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn 8 Trục Tr

		x

		



		

		

		

		Thôn 9 Trục Ng

		x

		



		5

		

		Quang Minh

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn Bờ Ngòi 3

		x

		



		

		

		

		Thôn Minh Kha

		x

		



		6

		

		Tân Hợp

		5

		5

		



		

		

		

		Thôn Khe Ca

		x

		



		

		

		

		Thôn Đá Mốc

		x

		



		

		

		

		Thôn Làng Lớn

		x

		



		

		

		

		Thôn Làng Mít

		x

		



		

		

		

		Thôn Câu Dạo

		x

		



		III

		Lục Yên

		

		29

		29

		



		1

		

		Mường Lai

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn Nà Va

		x

		



		

		

		

		Thôn Tặng An

		x

		



		

		

		

		Thôn Thâm Nin

		x

		



		2

		

		Liễu Đô

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn Đồng Tha

		x

		



		

		

		

		Thôn Lạnh 3

		x

		



		3

		

		Tân Lĩnh

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn Soi Ngõa

		x

		



		

		

		

		Thôn 13

		x

		



		4

		

		Minh Tiến

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn Khau Ngh

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Vai

		x

		



		

		

		

		Thôn Làng Quỵ

		x

		



		5

		

		Lâm Thượng

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn Bản Lẹng

		x

		



		

		

		

		Thôn Nà Pồng

		x

		



		

		

		

		Thôn Nè Kèn

		x

		



		6

		

		Minh Chuẩn

		5

		5

		



		

		

		

		Thôn 10

		x

		



		

		

		

		Thôn 4

		x

		



		

		

		

		Thôn 9

		x

		



		

		

		

		Thôn 3

		x

		



		

		

		

		Thôn 2

		x

		



		7

		

		Tô Mậu

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn Nà Hoả

		x

		



		

		

		

		Thôn Cửa ngòi

		x

		



		

		

		

		Thôn Làng Cha

		x

		



		8

		

		Động Quan

		8

		8

		



		

		

		

		Thôn 4

		x

		



		

		

		

		Thôn 5

		x

		



		

		

		

		Thôn 10

		x

		



		

		

		

		Thôn 11

		x

		



		

		

		

		Thôn 12

		x

		



		

		

		

		Thôn 13

		x

		



		

		

		

		Thôn 14

		x

		



		

		

		

		Thôn 15

		x

		



		IV

		Trấn Yên

		

		49

		49

		



		1

		

		Hoà Cuông

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn 1

		x

		



		

		

		

		Thôn 2

		x

		



		

		

		

		Thôn 3

		x

		



		2

		

		Minh Quán

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn Khe Đá Đ

		x

		



		

		

		

		Thôn Ngọn Ngò

		x

		



		

		

		

		Thôn Hang Rơi

		x

		



		3

		

		Cường Thịnh

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn Đồng Chu

		x

		



		

		

		

		Thôn Đầm Hồn

		x

		



		

		

		

		Thôn Đất Đen

		x

		



		4

		

		Minh Tiến

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn Quang Tr

		x

		



		

		

		

		Thôn Hồng Tiế

		x

		



		

		

		

		Thôn Minh Phú

		x

		



		5

		

		Y Can

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn An Phú

		x

		



		

		

		

		Thôn An Thành

		x

		



		

		

		

		Thôn An Hoà

		x

		



		6

		

		Tân Đồng

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn Phúc Lươ

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Loón

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Đát

		x

		



		7

		

		Việt Cường

		4

		4

		



		

		

		

		Thôn Đồng Phú

		x

		



		

		

		

		Thôn Đồng Má

		x

		



		

		

		

		Thôn Đồng Má

		x

		



		

		

		

		Thôn Đồng Phú

		x

		



		8

		

		Hồng Ca

		7

		7

		



		

		

		

		Thông Hồng Lâ

		x

		



		

		

		

		Thôn Liên Hợp

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Ron

		x

		



		

		

		

		Thôn Khuôn Bổ

		x

		



		

		

		

		Thôn Bản Khun

		x

		



		

		

		

		Thôn Chi Vụ

		x

		



		

		

		

		Thôn Nam Thái

		x

		



		9

		

		Lương Thịnh

		6

		6

		



		

		

		

		Thôn Lương Th

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Lụa

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Bát

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Cá

		x

		



		

		

		

		Thôn Lương Tà

		x

		



		

		

		

		Thôn Trấn Hưn

		x

		



		10

		

		Vân Hội

		5

		5

		



		

		

		

		Thôn Đồng Yến

		x

		



		

		

		

		Thôn Cây Sy

		x

		



		

		

		

		Thôn Gò Cấm

		x

		



		

		

		

		Thôn Đồng Chã

		x

		



		

		

		

		Thôn Đồng Hạ

		x

		



		11

		

		Hưng Thịnh

		4

		4

		



		

		

		

		Thôn Quang Vi

		x

		



		

		

		

		Thôn Yên Thụâ

		x

		



		

		

		

		Thôn Yên Bình

		x

		



		

		

		

		Thôn Kim Bình

		x

		



		12

		

		Hưng Khánh

		5

		5

		



		

		

		

		Thôn Khe Ngan

		x

		



		

		

		

		Thôn Núi Vì

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Cam

		x

		



		

		

		

		Thôn Pá Thoọc

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Năm

		x

		



		V

		Yên Bình

		

		28

		28

		



		1

		

		Cảm Nhân

		3

		3

		



		

		

		

		Thôn Quyết Th

		x

		



		

		

		

		Thôn Quyết Th

		x

		



		

		

		

		Thôn Bản Lầu

		x

		



		2

		

		Bạch Hà

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn Ngọn Ngò

		x

		



		

		

		

		Thôn Ngòi Giàn

		x

		



		3

		

		Tân Hương

		5

		5

		



		

		

		

		Thôn Khe Mạ

		x

		



		

		

		

		Thôn Đồi Hồi

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Móc

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Gáo

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe May

		x

		



		4

		

		Bảo ái

		6

		6

		



		

		

		

		Thôn Ngòi Ngầ

		x

		



		

		

		

		Thôn Ngòi Nhầ

		x

		



		

		

		

		Thôn Ngòi Kè

		x

		



		

		

		

		Thôn Làng Mấy

		x

		



		

		

		

		Thôn Ngòi Ngù

		x

		



		

		

		

		Thôn Vĩnh An

		x

		



		5

		

		Tân Nguyên

		4

		4

		



		

		

		

		Thôn Đông Ké

		x

		



		

		

		

		Thôn Khe Cọ

		x

		



		

		

		

		Thôn Đèo Thao

		x

		



		

		

		

		Thôn Tiến Minh

		x

		



		6

		

		Xuân Long

		4

		4

		



		

		

		

		Thôn 3

		x

		



		

		

		

		Thôn 2

		x

		



		

		

		

		Thôn 6

		x

		



		

		

		

		Thôn 11

		x

		



		7

		

		Tích Cốc

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn 3

		x

		



		

		

		

		Thôn 5

		x

		



		8

		

		Mỹ Gia

		2

		2

		



		

		

		

		Thôn 4

		x

		



		

		

		

		Thôn 6

		x

		



		VI

		TX Nghĩa Lộ

		

		1

		1

		



		1

		

		Nghĩa An

		1

		1

		



		

		

		

		Bản Đêu 4

		x

		


















